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PaderbornEssen 
 

Januar Februar März April Mai Juni 
1 Sa Abwesenheit 1 Di Tết ta 1 Di  1 Fr Thánh Tâm - Bergkamen 1 So BM CĐ Thánh cả Giuse 1 Mi  

2 So Abwesenheit 2 Mi  2 Mi  2 Sa Hội Cầu Nguyện Herne 
BM CĐ Vincentê đx 

2 Mo  18 2 Do  

3 Mo Abwesenheit 1 3 Do  3 Do  3 So CĐ Nữ Vương Minden đx 3 Di  3 Fr ĐL Chúa Thánh Thần 

4 Di Abwesenheit 4 Fr Thánh Tâm - Herne 4 Fr Thánh Tâm - Dortmund 4 Mo  14 4 Mi  4 Sa ĐL Chúa Thánh Thần 

5 Mi Abwesenheit 5 Sa Thánh Lễ Đầu Năm CĐ 5 Sa Hội Cầu Nguyện Herne 5 Di  5 Do  5 So ĐL Chúa Thánh Thần 

6 Do Abwesenheit 6 So  6 So CĐ Essen đx 6 Mi  6 Fr Thánh Tâm - Herne 6 Mo ĐL Chúa Thánh Thần 23 

7 Fr Abwesenheit 7 Mo  6 7 Mo  10 7 Do  7 Sa Hội Cầu Nguyện Herne 
TTN Bergkamen 15 g đx 

7 Di  

8 Sa Hội Cầu Nguyện Herne 8 Di  8 Di  8 Fr  8 So Muttertag/ HH Banneux 8 Mi  

9 So BM CĐ Thánh Gia Thất đx 9 Mi  9 Mi  9 Sa CĐ Mẹ Fatima?? 9 Mo  19 9 Do  

10 Mo  2 10 Do  10 Do  10 So CĐ Mẹ Mông Triệu?? 10 Di  10 Fr  

11 Di  11 Fr  11 Fr  11 Mo  15 11 Mi  11 Sa CĐ Lippstadt đx 

12 Mi  12 Sa Tết CĐ Các Thánh Tử Đạo 
đx 

12 Sa Lễ Cao Niên 11giờ 12 Di  12 Do  12 So CĐ Don Bosco?? 

13 Do  13 So  13 So CĐ Don Bosco? 13 Mi  13 Fr  13 Mo  24 

14 Fr  14 Mo  7 14 Mo  11 14 Do 
Thứ năm TT 
CĐ Các Thánh Tử Đạo đx 14 Sa Lễ Cao Niên 11giờ 14 Di  

15 Sa Lễ Cao Niên 11giờ 15 Di  15 Di  15 Fr 
Thứ Sáu TT  
CĐ Các Thánh Tử Đạo đx 15 So CĐ Essen đx 15 Mi  

16 So CĐ Thánh cả Giuse 16 Mi  16 Mi  16 Sa  Osternacht in 
Elisabeth_Herne 

16 Mo  20 16 Do Lễ Mình Thánh Chúa tại 
Dortmund 

17 Mo  3 17 Do  17 Do  17 So ĐL Phục Sinh 17 Di  17 Fr  

18 Di  18 Fr  18 Fr  18 Mo CĐ TM Mân Côi?? 
Abwesenheit 

16 18 Mi  18 Sa BM CĐ Tử Đạo VN đx 

19 Mi  19 Sa CĐ Lippstadt đx 19 Sa CĐ Thánh Cả Giuse? 19 Di Abwesenheit 19 Do  19 So  

20 Do  20 So  20 So Khoáng Đại I 20 Mi Abwesenheit 20 Fr  20 Mo  25 

21 Fr  21 Mo  8 21 Mo  12 A
b
w
es
en
he
it 

Do Abwesenheit 21 Sa CĐ Mẹ Fatima??? 21 Di  

22 Sa  22 Di  22 Di  22 Fr Abwesenheit 22 So CĐ Thánh Mẫu MC đx 22 Mi  

23 So BM CĐ Don Bosco 23 Mi  23 Mi  23 Sa Abwesenheit 23 Mo  21 23 Do  

24 Mo  4 24 Do  24 Do  24 So Lòng Thương Xót 24 Di  24 Fr  

25 Di  25 Fr  25 Fr  25 Mo  17 25 Mi  25 Sa CĐ Vincentê đx 

26 Mi  26 Sa CĐ Mẹ Fatima?? 26 Sa  26 Di  26 Do  26 So CĐ Nữ Vương đx 

27 Do  27 So  27 So  27 Mi  27 Fr  27 Mo  26 

28 Fr  28 Mo Rosenmontag 9 28 Mo  13 28 Do  28 Sa  CĐ Nữ Vương?? 28 Di  

29 Sa Tết CĐ Nữ Vương đx    29 Di  29 Fr  29 So  CĐ Vincentê?? 29 Mi  

30 So Tết CĐ Vincentê đx    30 Mi  30 Sa   30 Mo  22 30 Do  

31 Mo  5    31 Do     31 Di     
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Juli August September Oktober November Dezember 
1 Fr Thánh Tâm - Bergkamen 1 Mo  31 1 Do  1 Sa Hội Cầu Nguyện Herne 1 Di Allerheiligen 1 Do  

2 Sa Hội Cầu Nguyện Herne 2 Di  2 Fr Thánh Tâm - Herne 2 So BM Ca Đoàn Têrêsa 2 Mi Allerselen 2 Fr Thánh Tâm - Herne 

3 So  3 Mi  3 Sa Lễ Cao Niên 11giờ 3 Mo Tag der Dt. Einheit 40 3 Do  3 Sa CĐ Thánh Cả Giuse 

4 Mo  27 4 Do  4 So CĐ Essen đx 4 Di Abwesenheit 4 Fr Thánh Tâm - Bergkamen 4 So CĐ Mẹ Mông Triệu? 

5 Di  5 Fr Thánh Tâm - Dortmund 5 Mo  36 5 Mi Abwesenheit 5 Sa Hội Cầu Nguyện Herne 
CĐ Mẹ Mông Triệu?? 

5 Mo  49 

6 Mi  6 Sa Hội Cầu Nguyện Herne 6 Di  6 Do Abwesenheit 6 So CĐ Nữ Vương đx 6 Di  

7 Do  7 So Khoáng Đại II 7 Mi  7 Fr Abwesenheit 7 Mo  45 7 Mi  

8 Fr  8 Mo  32 8 Do  8 Sa Abwesenheit 8 Di  8 Do  

9 Sa Lễ Cao Niên 11giờ 
CĐ Thánh Mẫu MC?? 

9 Di  9 Fr  9 So Abwesenheit 9 Mi  9 Fr  

10 So  Abwesenheit 10 Mi  10 Sa Tết Trung Thu Bergkamen??  
CĐ Lippsatd đx 

10 Mo  41 10 Do  10 Sa CĐ Các Thánh TĐ VN đx 

11 Mo  Abwesenheit 28 11 Do  11 So  TTN Bielefeld đx 11 Di  11 Fr  11 So CĐ Don Bosco 

12 Di  Abwesenheit 12 Fr  12 Mo  37 12 Mi  12 Sa Lễ Cao Niên 11giờ 
BM Ca Đoàn Cäcilia 

12 Mo  50 

13 Mi  Abwesenheit 13 Sa CĐ Fatima??? 13 Di  13 Do  13 So  13 Di  

14 Do  Abwesenheit 14 So BM CĐ Mẹ Mông Triệu 14 Mi  14 Fr  14 Mo  46 14 Mi  

15 Fr  Abwesenheit 15 Mo  33 15 Do  15 Sa BM CĐ Mẹ Fatima???  15 Di  15 Do  

16 Sa  Abwesenheit 16 Di  16 Fr  16 So BM CĐ Thánh Mẫu MC đx 16 Mi  16 Fr  

17 So  Abwesenheit 17 Mi  17 Sa  CĐ Mông Triệu?? 17 Mo  42 17 Do  17 Sa SN CĐ Vincentê đx 

18 Mo  Abwesenheit 29 18 Do  18 So CĐ Mê Fatima?? 18 Di  18 Fr  18 So CĐ Nữ Vương đx 

19 Di  Abwesenheit 19 Fr  19 Mo  38 19 Mi  19 Sa CĐ Mân Côi đx 19 Mo  51 

20 Mi  Abwesenheit 20 Sa BM Hội Cầu Nguyện Unna đx 20 Di  20 Do  20 So BM Đoàn LM TT 20 Di  

21 Do  Abwesenheit 21 So  21 Mi  21 Fr  21 Mo  47 21 Mi  

22 Fr  Abwesenheit 22 Mo  34 22 Do  22 Sa CĐ Vincentê đx 22 Di  22 Do  

23 Sa  Abwesenheit 23 Di  23 Fr  23 So CĐ T Cả Giuse?? 23 Mi  23 Fr  

24 So  Abwesenheit 24 Mi  24 Sa  24 Mo  43 24 Do  24 Sa  

25 Mo  Abwesenheit 30 25 Do  25 So BM Cộng Đồng 25 Di  25 Fr Khoáng Đại III 25 So ĐL Giáng Sinh 

26 Di  Abwesenheit 26 Fr  26 Mo  Abwesenheit 39 26 Mi  26 Sa Khoáng Đại III 26 Mo  CĐ TM Mân Côi đx 52 

27 Mi  Abwesenheit 27 Sa  27 Di  Abwesenheit 27 Do  27 So Khoáng Đại III 27 Di  Abwesenheit 

28 Do   Abwesenheit 28 So BM Các Bà Mẹ Herne 28 Mi  Abwesenheit 28 Fr  28 Mo  48 28 Mi  Abwesenheit 

29 Fr  Abwesenheit 29 Mo  35 29 Do  Abwesenheit 29 Sa BM CĐ Nữ Vương đx 29 Di  29 Do  Abwesenheit 

30 Sa  Abwesenheit 30 Di  30 Fr  Abwesenheit 30 So CĐ Don Bosco?? 30 Mi  30 Fr  Abwesenheit 

31 So  31 Mi     31 Mo Reformationstag 44    31 Sa  Abwesenheit 
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